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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      
            

              Hà Giang, ngày         tháng 9 năm 2023 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp báo giá test  nhanh kiểm tra an toàn thực phẩm 

  

 Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ATTP ngày 17/8/2023 của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang V/v phê duyệt danh mục và dự toán mua test nhanh an 

thực phẩm. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang, trân trọng kính mời các đơn vị  

cung cấp báo giá test nhanh kiểm tra an toàn thực phẩm,  cho Chi cục đối với sản phẩm 

của đơn vị để Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm căn cứ lựa chọn nhà thầu.  

(Có phụ lục danh mục sản phẩm và thông số kỹ thuật kèm theo) 

Các thông tin về sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa của đơn vị gửi về Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang, qua Phòng Nghiệp Vụ - Thanh tra trước 

9h ngày 10/9/2023 để Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang họp xét lựa 

chọn các báo giá. 

Trên đây là công văn mời các đơn vị có năng lực trong lĩnh vực cung cấp test 

nhanh kiểm tra an toàn thực phẩm cung cấp cho Chi cục báo giá và các thông số kỹ 

thuật đối với sản phẩm test nhanh./.  
 

 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang wed Chi cục; 

- BLĐ Chi cục ATVSTP; 

- Lưu VT-NVTTra. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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Phụ lục I 
 

YÊU CẦU DỊCH VỤ TEST NHANH KIỂM TRA ATTP 

(Kèm theo công văn số...../ATTP-NVTTra ngày      tháng 9 năm 2023) 
 
 
 

1. THÔNG TIN CHUNG 

- Thời gian dự kiến thực hiện: quý III/2023  

- Tổng cộng: 07 danh mục hàng hoá 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 9/2023 (Thời gian cụ thể sẽ được 

Hội đồng mua sắm thông báo cho đơn vị trước khi thực hiện ) 

- Nội dung: Test nhanh an toàn thực phẩm  

- Địa điểm thực hiện: Tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà 

Giang. 

2. YÊU CẦU  

2.1. Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu 

  - Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc 

tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu 

đang hoạt động cấp; 

 - Hạch toán tài chính độc lập; 

  - Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.  

2.2. Yêu cầu dịch vụ cơ bản 

2.1 Vật tư 

TT Danh mục 
Số 

lượng 
Yêu cầu 

1 Găng tay y tế 

 

20 

- Thời gian thực hiện: Qúy III/2023 

Đạt tiêu chuẩn: ISO, FDA,CE 

Phân nhóm TT14: Nhóm 5 

2 Khẩu trang y tế 

 

30 

- Thời gian thực hiện: Qúy III/2023 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 

Phân nhóm TT14: Nhóm 5 

2.2 Test nhanh 

TT Danh mục 
Số 

lượng 

Yêu cầu 

Thời gian thực hiện: Qúy III/2023 

1 KIT VPR 10 - Kiểm tra nhanh 

thuốc trừ sâu  
50 

Kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ 

sâu nhóm lân hữu cơ và carbamate 

trong rau quả 

- Giới hạn phát hiện: 0,5ppm 

- Thời gian phát hiện: 05- 10 phút ( 

không kể thời gian chiết mẫu) 

- Đóng gói: 10 test/ hộp 

- Hạn sử dụng: 1 năm 

2 
KIT CT 04 - Kiểm tra nhanh 

phẩm màu kiềm trong thực 

phẩm (20 test/ hộp) 

10 

Kiểm tra xác định nhanh phẩm 

màu kiềm trong bánh, kẹo, các loại 

mứt, nước giải khát 

- giới hạn phát hiện: 5mg/kg 

- Thời gian phát hiện: 5 phút 



- Đóng gói: 20 test/ hộp 

- Hạn sử dụng: 02 năm 

3 
Bộ kiểm tra độ sạch bát đĩa 

(tinh bột và dầu mỡ) (CK13) 

(02 lọ/ hộp 30ml) 

45 

Kiểm tra phát hiện dấu vết của tinh 

bột, dầu mỡ trên bát đĩa rửa để khô 

- KIT thử định tính 

- Thời gian phát hiện: 1-2 phút 

- Đóng gói: 200 lần/ hộp 

- Hạn sử dụng: 18 tháng 

4 
KIT BK 04 - Kiểm tra nhanh 

hàn the trong thực phẩm (50 

test/ hộp) 
40 

Kiểm tra nhanh sử dụng hàn the để 

bảo quản và chế biến các loại thực 

phẩm như: giò chả, bánh đúc, bánh 

đa, bún, bánh phở 

- giới hạn phát hiện: 50 mg/kg 

- Thời gian phát hiện: 3-30 phút 

- Đóng gói: 50 test/ hộp 

- Hạn sử dụng: 18 tháng 

5 
KIT FT 04 - Kiểm tra nhanh 

focmon trong thực phẩm (20 

test/ hộp) 
50 

Kiểm tra nhanh Fomandehyd để 

bảo quản hải sản sống, thịt cá tươi, 

bánh phở, bún 

- giới hạn phát hiện: 50mg/kg 

- Thời gian phát hiện: 5 phút 

- Đóng gói: 20 test/ hộp 

- Hạn sử dụng: 02 năm 

 

 



Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số số...../ATTP-NVTTra ngày     tháng 9 năm 2023) 
 
 

Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………………………………………………. Fax:……………………………………………………….. 

Email:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

                                                     Hà Giang, ngày       tháng 9 năm 2023 
 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: …………………………………….. 

Sau khi nghiên cứu yêu cầu cung cấp báo giá gói Mua sắm test nhanh kiểm 

tra an toàn thực phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang chúng 

tôi, {ghi tên nhà thầu}, cam kết: 

- Có đủ năng lực và kinh nghiệm  

- Đáp ứng yêu cầu gói Mua sắm test nhanh kiểm tra an toàn thực phẩm 

theo yêu cầu của Hội đồng mua sắm tại công văn số...../ATTP-NVTTra ngày   

/9/2023 và xin được báo giá như sau: 

- Thời gian thực hiện: III/2023 

1. Vật tư 

 

TT 
 

Tên hàng, quy cách, chất liệu 

 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thàn

h tiền 

1 Găng tay y tế 
 

Hộp 
 

20   

2  Khẩu trang y tế Hộp 30   

2.2 Test nhanh 
 

TT 
 

Tên hàng, quy cách, chất liệu 

 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VN

Đ) 

Thành 

tiền 

1 KIT VPR 10 - Kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu  
Hộp 

 
50   

2 
KIT CT 04 - Kiểm tra nhanh phẩm màu kiềm 

trong thực phẩm (20 test/ hộp) 

Hộp 

 
10   

3 
Bộ kiểm tra độ sạch bát đĩa (tinh bột và dầu mỡ) 

(CK13) (02 lọ/ hộp 30ml) 

Hộp 

 
45   

4 
KIT BK 04 - Kiểm tra nhanh hàn the trong thực 

phẩm (50 test/ hộp) 

Hộp 

 
40   

5 
KIT FT 04 - Kiểm tra nhanh focmon trong thực 

phẩm (20 test/ hộp) 

Hộp 

 
50   

Giá trên đã bao gồm các loại thuế và phí vận. 
                                                                                         

       CHỦ CƠ SỞ 
                                                                                                     ( Ký tên, đóng dấu ) 
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